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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 





                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11năm 2017
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG-TRUNG CẤP
NĂM HỌC 2017 – 2018.

Căn cứ văn bản số 3544/GDĐT-VP ngày 26 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-LTT-TC ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc thành lập Ban Điều hành công tác khối thi đua các trường Cao đẳng, Trung cấp công lập năm 2017-2018;
Căn cứ Thông báo số 1066/TB-LTT-TC ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng khối các trường Cao đẳng – Trung cấp năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 1132 /KH-LTT-KCĐTC ngày  07    tháng   11  năm 2017 của Khối thi đua các trường Cao đẳng – Trung cấp (Công lạp)  về thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng Khối các Trường cao đẳng – Trung cấp năm học 2017-2018. 
1/ Kinh phí tổ chức sinh hoạt khối: dự kiến 3 đợt/năm học

· Số trường tham dự: 08 đơn vị
· Dự kiến số người tham dự: 

· Thành phần tham dự: 03 người/đơn vị (BGH-Chủ tịch CĐ-CB phụ trách thi đua), khách mời (Sở GD&ĐT) 3 người/đợt (27 người/đợt x 3 đợt = 81 người).
2/ Dự kiến thu:
· Thu từ các đơn vị: 2.000.000đ/trường/năm học

· Thu từ nguồn kinh phí không thường xuyên

3/ Dự kiến chi: 
3.1/ Sinh hoạt hội nghị: 18.156.000đồng

[image: image1.emf]TT Danh mục dự kiến Số lượng Đơn giá

 Thành tiền 

(đồng) 

Ghi chú

01Nước suối Lavie 1 72.000 72.000

02Nescaphe 2 50.000 100.000

03Trà Lipton 2 40.000 80.000

04Trái cây  1.800.000

05Bánh ngọt 1.500.000

06In ấn tài liệu sinh hoạt 1.000.000

07

Chi quà cho Đại biểu 

Sở GDĐT tham dự 

3 500.000 1.500.000

6.052.000


Tổng kinh phí dự kiến chi 3 đợt sinh hoạt:   6.052.000 x 3 =18.156.000 đồng
3.2/ Tổ chức hội thao, hội thi: 57.600.000 đồng. 
A. Đối với CBGVNV

1. Môn bóng chuyền (Nam) 

2. Môn bóng đá Mini (Nam) 

3. Môn bóng bàn (Đơn, đôi) 

4. Môn Cầu lông (Đơn, đôi)

5. Môn thi hát Karaoke (Đơn ca, Song ca)

B. Đối với HSSV

1. Môn bóng chuyền (Nam)

2. Môn bóng đá Mini (Nam)

C. Cơ cấu giải thưởng

C1. Đối với CBGVNV

1. Môn bóng đá Mini (7 trận), bóng chuyền (7 trận): 9.000.000đ

· 01 giải nhất: 
2.000.000đ  + Cờ lưu niệm

· 01 giải nhì: 

1.500.000đ  + Cờ lưu niệm

· 01 giải ba: 

1.000.000đ  + Cờ lưu niệm

2. Môn bóng bàn

· Nội dung đánh đôi (Nam) (7 trận): 1.200.000đ

· 01 giải nhất: 
600.000đ  

· 01 giải nhì: 

400.000đ  

· 01 giải ba: 

200.000đ  

· Nội dung đánh đơn (Nam, Nữ) (14 trận): 1.400.000đ

· 01 giải nhất: 
400.000đ  

· 01 giải nhì: 

200.000đ  

· 01 giải ba: 

100.000đ

3. Môn cầu lông

· Nội dung đánh đôi (Đôi Nam (7 trận), Đôi Nữ (7 trận), Đôi Nam-Nữ (7 trận)): 3.600.000đ

· 01 giải nhất: 
600.000đ  

· 01 giải nhì: 

400.000đ  

· 01 giải ba: 

200.000đ  

· Nội dung đánh đơn (Nam (7 trận), Nữ (7 trận)): 1.400.000đ

· 01 giải nhất: 
400.000đ  

· 01 giải nhì: 

200.000đ  

· 01 giải ba: 

100.000đ

4. Môn thi hát Karaoke (Đơn ca, Song ca)

· Song ca: 1.200.000đ

· 01 giải nhất: 
600.000đ  

· 01 giải nhì: 

400.000đ  

· 01 giải ba: 

200.000đ  

· Đơn ca: 700.000đ

· 01 giải nhất: 
400.000đ  

· 01 giải nhì: 

200.000đ  

· 01 giải ba: 

100.000đ

C2. Đối với môn thi đấu HSSV
1. Môn bóng đá Mini (Nam (7 trận)): 2.200.000đ

· 01 giải nhất: 
1.000.000đ  + Cờ lưu niệm

· 01 giải nhì: 

700.000đ     + Cờ lưu niệm

· 01 giải ba: 

500.000đ     + Cờ lưu niệm

2. Môn bóng chuyền (Nam (7 trận)): 2.200.000đ

· 01 giải nhất: 
1.000.000đ  + Cờ lưu niệm

· 01 giải nhì: 

700.000đ     + Cờ lưu niệm

· 01 giải ba: 

500.000đ     + Cờ lưu niệm
D. Dự trù kinh phí:

	Stt
	Nội dung
	Số lượng
	Số tiền
	Thành tiền

	1
	Bandrol khai mạc, bế mạc
	02
	500.000
	1.000.000

	2
	Cờ lưu niệm, cờ khen thưởng
	20
	100.000
	2.000.000

	3
	Bồi dưỡng trọng tài môn bóng chuyền, bóng đá
	28
	150.000đ/trận
	4.200.000đ

	4
	Bồi dưỡng trọng tài môn bóng bàn, cầu lông
	56
	100.000đ/trận
	5.600.000đ

	5
	Bồi dưỡng lãnh đạo SGD dự Khai mạc, bế mạc
	04
	500.000
	2.000.000

	6
	Bồi dưỡng BGK thi hát Karaoke
	02
	1.000.000
	2.000.000

	7
	Bồi dưỡng BTC
	07
	1.000.000
	7.000.000

	8
	Các Giải thưởng
	
	
	22.900.000

	9
	Thuê nhà thi đấu môn cầu lông, 
	05 sân/buổi
	300.000đ/sân/buổi
	1.500.000

	10
	Thuê bàn bóng bàn
	02 bàn/04 buổi
	300.000đ/buổi/bàn
	2.400.000

	11
	Vật tư thi đấu (02 quả bóng đá, 02 quả bóng chuyền, 20 quả bóng bàn,05 cây cầu lông)
	
	
	2.000.000

	12
	Chi phí phát sinh (nước uống VĐV, Tổ trọng tài, thuê áo Vic)
	
	5.000.000
	5.000.000

	Tổng cộng
	57.600.000


Tổng kinh phí hoạt động: (3.1) + (3.2)
= 75.756.000 đồng.


 Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn đồng.
HIỆU TRƯỞNG
    KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGƯỜI  LẬP DỰ TRÙ
    Phạm Hữu Lộc


Nguyễn Kính

     Lâm Viết Dũng

· Hội thao CB.GV.NV: … môn:

+

+

+

+

· Hội thi Karaoke CB.GV.NV

· Hội thao (HS-SV): …. Môn:
+ 
+ 

· Chi:

· Giải thưởng:…..
+ ….. giải nhất

+ …..

· Cờ lưu niệm+ cờ khen thưởng:….
· In băng rôn: Khai mạc, trao giải….
· Bồi dưỡng giám khảo, trọng tài, khách mời, ban tổ chức: …./người, số tiền ……….
· Nước uống cho vận động viên: …..
Tổng kinh phí hoạt động: (1) + (2)  = ……….. đồng 
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